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I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM: 01 thủ tục 

Thủ tục: Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

 

Tên thủ tục Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

Lĩnh vực Bảo hiểm 

Cơ quan thực 

hiện 

- Ủy ban nh n d n c p    nơi t  ch c  c  nh n thực hiện sản  u t nông 

nghiệp. 

C ch th c thực 

hiện 

- Bộ phận một cửa c c     phường  thị tr n. 

  

Đối tượng thực 

hiện T  ch c 

Trình tự thực 

hiện 

a  C n c   uy t định của Thủ tư ng Chính phủ  công bố của Ủy 

ban nh n d n c p t nh v  địa b n được hỗ trợ  t  ch c  c  nh n sản 

 u t nông nghiệp  ập h  sơ đ  nghị phê duyệt đối tượng được hỗ 

trợ v  gửi đ n Ủy ban nh n d n c p    nơi t  ch c  c  nh n thực 

hiện sản  u t nông nghiệp. 

b  Trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ hợp 

 ệ  c n c   uy t định của Thủ tư ng Chính phủ  công bố của Ủy 

ban nh n d n c p t nh v  địa b n được hỗ trợ  Ủy ban nh n d n c p 

   r  so t   ập danh s ch t  ch c  c  nh n sản  u t nông nghiệp đ  

nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ b o c o Ủy ban nh n d n c p 

huyện. 

c  Trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y nhận được b o c o của Ủy 

ban nh n d n c p     c n c   uy t định của Thủ tư ng Chính phủ  

công bố của Ủy ban nh n d n c p t nh v  địa b n được hỗ trợ  h  

sơ đ  nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ do Ủy ban nh n d n 

c p    gửi v  b o c o của Ủy ban nh n d n c p     Ủy ban nh n 

d n c p huyện thực hiện th m định  t ng hợp danh s ch t  ch c  c  

nh n sản  u t nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi Sở 

Nông nghiệp v  Ph t triển nông thôn. 

d  Trong thời hạn 10 ng y kể từ ng y nhận được b o c o th m 

định của Ủy ban nh n d n c p huyện  c n c   uy t định của Thủ 

tư ng Chính phủ v  b o c o th m định của Ủy ban nh n d n c p 

huyện  Sở Nông nghiệp v  Ph t triển nông thôn thực hiện t ng 
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hợp  b o c o Ủy ban nh n d n c p t nh ban h nh quy t định phê 

duyệt danh s ch đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 

 uy t định n y được gửi đ n Sở T i chính  Sở Nông nghiệp v  

Ph t triển nông thôn  Ủy ban nh n d n c p huyện v  c p    c   iên 

quan. 

đ  Trong thời hạn 05 ng y kể từ ng y Ủy ban nh n d n c p t nh 

ban h nh  uy t định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ  Ủy ban 

nh n d n c p    thực hiện niêm y t công khai danh s ch t  ch c  

c  nh n sản  u t nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo 

hiểm nông nghiệp tại Trụ sở Ủy ban nh n d n c p     thông b o 

trên hệ thống thông tin  truy n thông của    v  sao gửi cho t  

ch c  c   

Thời hạn giải 

quy t 

- 45 ng y   m việc kể từ ng y nhận đủ h  sơ theo quy định của 

ph p  uật. 

Phí 
- Không. 

Lệ Phí 
- Không. 

Th nh phần h  

sơ 

- Đơn đ  nghị  em  ét  phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu 

quy định tại Phụ  ục 1 ban h nh kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

- Bản kê khai v  c y tr ng  vật nuôi  nuôi tr ng thủy sản theo mẫu 

quy định tại Phụ  ục 2 ban h nh kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

- T i  iệu ch ng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp đối v i trường hợp đối tượng được hỗ trợ    t  ch c 

sản  u t nông nghiệp. 

  

Số  ượng bộ h  

sơ 01 bộ 

Yêu cầu - đi u 

kiện 
- Không. 

C n c  ph p  ý - Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đ i  b  sung một số đi u của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
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số 61/2010/ H12 ng y 24/10/2010 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ng y 18/4/2018 của Chính phủ v  

bảo hiểm nông nghiệp. 

Biểu mẫu đính 

kèm 
 File mẫu: 

 Bản kê khai v  cây tr ng  vật nuôi, nuôi tr ng thủy sản theo mẫu 

quy định tại Phụ  ục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP 

 Đơn đ  nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu 

quy định tại Phụ  ục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP  

K t quả thực 

hiện 

- Danh s ch t  ch c  c  nh n sản  u t nông nghiệp thuộc đối tượng 

được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp  

-  uy t định phê duyệt danh s ch đối tượng được hỗ trợ  

- UBND c p    niêm y t công khai danh s ch t  ch c  c  nh n sản 

 u t nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm. 
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II. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUẾ: 01 thủ tục 

Thủ tục: Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải 

 

Tên thủ tục Kê khai  th m định tờ khai bảo vệ môi trường đối v i nư c thải 

Lĩnh vực Chính s ch Thu  

Cơ quan thực 

hiện 
Ủy ban nh n d n phường  thị tr n 

C ch th c 

thực hiện 
Trực ti p tại cơ quan h nh chính nh  nư c 

Đối tượng 

thực hiện T  ch c 

Trình tự thực 

hiện 

1.1. Kê khai  th m định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối v i nư c 

thải sinh hoạt đối v i trường hợp tự khai th c nư c để sử dụng 

H ng quý  người nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 01 ban h nh kèm 

theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải v i Ủy 

ban nh n d n phường  thị tr n v  nộp phí v o t i khoản “Tạm thu 

phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải sinh hoạt” của Ủy ban 

nh n d n phường  thị tr n mở tại Kho bạc Nh  nư c chậm nh t    

ng y 20 th ng đầu tiên của quý ti p theo. 

T  ch c thu phí thực hiện th m định Tờ khai phí  trường hợp không 

đúng v i thực t  thì ra Thông b o nộp b  sung hoặc đi u ch nh 

giảm số phí phải nộp v o kỳ nộp phí ti p theo. 

1.2. Kê khai  th m định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối v i nư c 

thải công nghiệp 

a  Đối v i cơ sở c  t ng  ượng nư c thải trung bình trong n m tính 

phí từ 20m
3
/ng y trở  ên: 

H ng quý  chậm nh t    ng y 20 của th ng đầu tiên của quý ti p 

theo  người nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 02 ban h nh kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải v i t  ch c 

thu phí v  nộp phí v o t i khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường 

đối v i nư c thải công nghiệp” của t  ch c thu phí mở tại Kho bạc 

Nh  nư c  nộp b  sung số phí phải nộp theo Thông b o của t  ch c 

thu phí (n u c   trong thời hạn 10 ng y kể từ khi c  Thông b o. 
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T  ch c thu phí thực hiện th m định tờ khai phí  trường hợp số phí 

bảo vệ môi trường phải nộp kh c v i số phí người nộp phí đ  kê 

khai thì ra Thông b o nộp b  sung theo Mẫu số 03 ban h nh kèm 

theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải hoặc 

đi u ch nh giảm số phí phải nộp v o kỳ nộp phí ti p theo. 

b  Đối v i cơ sở c  t ng  ượng nư c thải trung bình trong n m tính 

phí dư i 20m
3
/ngày: 

Người nộp phí kê khai phí một  ần v i t  ch c thu phí khi m i bắt 

đầu hoạt động theo Mẫu số 02 ban h nh kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của Chính phủ quy 

định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải  thời gian khai chậm 

nh t    ng y 20 th ng  i n sau th ng bắt đầu hoạt động. 

Nộp phí một  ần cho cả n m theo Thông b o của t  ch c thu phí  

thời hạn nộp phí chậm nh t    ng y 31 th ng 3 h ng n m. Trường 

hợp cơ sở bắt đầu hoạt động sau ng y 31 th ng 3 h ng n m thực 

hiện nộp phí theo Thông b o của t  ch c thu phí trong thời hạn 10 

ng y kể từ khi c  Thông b o. 

T  ch c thu phí thực hiện th m định tờ khai phí  trường hợp số phí 

bảo vệ môi trường phải nộp kh c v i số phí người nộp phí đ  kê 

khai thì ra Thông b o nộp b  sung theo Mẫu số 03 ban h nh kèm 

theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải hoặc 

đi u ch nh giảm số phí phải nộp v o kỳ nộp phí ti p theo. 

c  Đối v i c c cơ sở sản  u t  ch  bi n thuộc tr ch nhiệm quản  ý 

trực ti p của Bộ Công an v  Bộ  uốc phòng (trường hợp thuộc bí 

mật quốc phòng  an ninh : H ng quý  chậm nh t    ng y 20 th ng 

đầu tiên của quý ti p theo  người nộp phí kê khai phí (theo Mẫu số 

02 ban h nh kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 

5 n m 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i 

nư c thải  nộp cho Bộ Công an v  Bộ  uốc phòng. Bộ Công an v  

Bộ  uốc phòng th m định Tờ khai phí bảo vệ môi trường v  Thông 

b o v i Sở T i nguyên v  Môi trường nơi cơ sở hoạt động theo 

Mẫu số 04 ban h nh kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 

05 th ng 5 n m 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi 

trường đối v i nư c thải chậm nh t    30 ng y kể từ ng y nhận 

được Tờ khai phí. 

Thời hạn giải 

quy t 
Không quy định thời gian giải quy t. 
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Phí 
Không 

Lệ Phí Không 

Th nh phần 

h  sơ 

- Đối v i nư c thải sinh hoạt: Mẫu số 01 ban h nh kèm theo Nghị 

định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của Chính phủ 

quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải. 

- Đối v i nư c thải công nghiệp: Mẫu số 02 ban h nh kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải. 

Số  ượng bộ 

h  sơ 01 bộ 

Yêu cầu - 

đi u kiện 
Không 

C n c  ph p 

lý 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ng y 05 th ng 5 n m 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải. 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 File mẫu: 

 - Đối v i nư c thải công nghiệp: Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 n m 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải  

 - Đối v i nư c thải sinh hoạt: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị 

định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 n m 2020 của Chính phủ 

quy định phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải.  

K t quả thực 

hiện 

Thông b o nộp phí bảo vệ môi trường đối v i nư c thải theo Mẫu 

số 03 ban h nh kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 

th ng 5 n m 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường 

đối v i nư c thải hoặc đi u ch nh giảm số phí phải nộp v o kỳ nộp 

phí ti p theo (n u c  . 

Quay về 
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III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ CÔNG SẢN: 03 thủ tục 

1.Thủ tục: Điều chuyển tài sản công 

 

Tên thủ tục  uy t định đi u chuyển t i sản công 

Lĩnh vực  uản  ý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
C p    

C ch th c 

thực hiện 
Trực ti p tại cơ quan h nh chính nh  nư c 

Đối tượng 

thực hiện T  ch c 

Trình tự 

thực hiện 

Bư c 1: Cơ quan  t  ch c  đơn vị c  t i sản  ập 01 bộ h  sơ gửi cơ 

quan quản  ý c p trên (n u c    em  ét  đ  nghị cơ quan  người c  

th m quy n quy t định đi u chuyển t i sản công  em  ét  quy t 

định.  

Bư c 2: Trong thời hạn 30 ng y  kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ 

hợp  ệ  cơ quan  người c  th m quy n ra quy t định đi u chuyển t i 

sản công hoặc c  v n bản h i đ p trong trường hợp đ  nghị đi u 

chuyển không phù hợp.  

Ghi chú: 

- Trường hợp việc đi u chuyển t i sản đặc biệt tại đơn vị  ực  ượng 

vũ trang nh n d n  Bộ trưởng Bộ  uốc phòng  Bộ trưởng Bộ Công 

an trình Thủ tư ng Chính phủ  em  ét  quy t định. 

- Trường hợp đi u chuyển t i sản công ngo i phạm vi cơ quan nh  

nư c  đơn vị sự nghiệp công  ập  đơn vị  ực  ượng vũ trang nh n d n  

cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam  t  ch c chính trị -    hội  trên cơ 

sở đ  nghị của Bộ trưởng  Thủ trưởng cơ quan trung ương  Chủ tịch 

Ủy ban nh n d n c p t nh c   iên quan  Bộ trưởng Bộ T i chính trình 

Thủ tư ng Chính phủ  em  ét  quy t định. 

- Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản  ý t i sản công  có 

tr ch nhiệm th m định v  đ  nghị đi u chuyển t i sản trong trường 

hợp việc đi u chuyển t i sản do Bộ trưởng Bộ T i chính  Bộ trưởng  

Thủ trưởng cơ quan trung ương  Chủ tịch Ủy ban nh n d n c p t nh  

Chủ tịch Ủy ban nh n d n c p huyện quy t định theo th m quy n. 

Trường hợp việc đi u chuyển t i sản công thuộc th m quy n quy t 

định của Hội đ ng nh n d n c p t nh  Sở T i chính c  tr ch nhiệm 

th m định v  đ  nghị đi u chuyển t i sản  trình Ủy ban nh n d n c p 
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t nh b o c o Hội đ ng nh n d n c p t nh  em  ét  quy t định. 

  

Thời hạn 

giải quy t 
Không qu  30 ng y  kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ hợp  ệ 

Phí Không 

Lệ Phí Không 

Th nh phần 

h  sơ 

- V n bản đ  nghị đi u chuyển t i sản của cơ quan  t  ch c  đơn vị 

được giao quản  ý  sử dụng t i sản: 01 bản chính  

- V n bản đ  nghị được ti p nhận t i sản của cơ quan  t  ch c  đơn 

vị: 01 bản chính  

- V n bản đ  nghị đi u chuyển  ti p nhận t i sản của cơ quan quản  ý 

c p trên (n u c  : 01 bản chính  

- Danh mục t i sản đ  nghị đi u chuyển (chủng  oại  số  ượng  tình 

trạng  nguyên gi   gi  trị còn  ại theo s  k  to n  mục đích sử dụng 

hiện tại v  mục đích sử dụng dự ki n sau khi đi u chuyển trong 

trường hợp việc đi u chuyển gắn v i việc chuyển đ i công n ng sử 

dụng t i sản   ý do đi u chuyển : 01 bản chính  

- C c h  sơ kh c c   iên quan đ n đ  nghị đi u chuyển t i sản (n u 

có) 

Số  ượng bộ 

h  sơ 01 bộ 

Yêu cầu - 

đi u kiện 
Không 

C n c  

pháp lý 

NGHỊ ĐỊNH  UY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

 UẢN LÝ  SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 
K t quả 

thực hiện 
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2. Thủ tục: Thanh lý tài sản công 

 

Tên thủ tục  uy t định thanh  ý t i sản công 

Lĩnh vực  uản  ý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
C p    

C ch th c 

thực hiện 
Trực ti p tại cơ quan h nh chính nh  nư c 

Đối tượng 

thực hiện T  ch c 

Trình tự 

thực hiện 

Bư c 1: Khi c  t i sản công h t hạn sử dụng theo ch  độ m  phải 

thanh  ý  t i sản công chưa h t hạn sử dụng nhưng bị hư h ng m  

không thể sửa ch a được hoặc việc sửa ch a không hiệu quả (dự 

to n chi phí sửa ch a   n hơn 30  nguyên gi  t i sản   nh    m việc 

hoặc t i sản kh c gắn  i n v i đ t phải ph  d  để thực hiện dự  n đầu 

tư   y dựng  giải ph ng mặt b ng hoặc c c trường hợp kh c theo 

quy t định của cơ quan nh  nư c c  th m quy n  cơ quan  t  ch c  

đơn vị c  t i sản  ập 01 bộ h  sơ đ  nghị thanh  ý t i sản công  gửi cơ 

quan quản  ý c p trên (n u c    em  ét  đ  nghị cơ quan  người c  

th m quy n quy t định thanh  ý t i sản công  em  ét  quy t định.  

Bư c 2. Trong thời hạn 30 ng y kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ 

hợp  ệ  cơ quan  người c  th m quy n quy t định thanh  ý t i sản 

hoặc c  v n bản h i đ p trong trường hợp đ  nghị thanh  ý không 

phù hợp.  

Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản  ý t i sản công 

c  tr ch nhiệm th m định v  đ  nghị thanh  ý t i sản trong trường 

hợp việc thanh  ý t i sản do Bộ trưởng  Thủ trưởng cơ quan trung 

ương  Chủ tịch Ủy ban nh n d n c p t nh  Chủ tịch Ủy ban nh n d n 

c p huyện quy t định theo th m quy n. 

Thời hạn 

giải quy t 
Không qu  30 ng y  kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ hợp  ệ. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 
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Th nh phần 

h  sơ 

  

- V n bản đ  nghị thanh  ý t i sản công của cơ quan quản  ý c p trên 

(n u c   

- Danh mục t i sản đ  nghị thanh  ý (chủng  oại  số  ượng  tình trạng  

nguyên gi   gi  trị còn  ại theo s  k  to n   ý do thanh  ý  

- Ý ki n b ng v n bản của cơ quan chuyên môn c   iên quan v  tình 

trạng t i sản v  khả n ng sửa ch a (đối v i t i sản    nh   công trình 

  y dựng chưa h t hạn sử dụng nhưng bị hư h ng m  không thể sửa 

ch a được  

- C c h  sơ kh c c   iên quan đ n đ  nghị thanh  ý t i sản (n u c   

Số  ượng bộ 

h  sơ 01 bộ 

Yêu cầu - 

đi u kiện 
Không 

C n c  

pháp lý 

NGHỊ ĐỊNH  UY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

 UẢN LÝ  SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 

K t quả 

thực hiện 

 uy t định thanh  ý t i sản công hoặc v n bản h i đ p trong trường 

hợp đ  nghị thanh  ý không phù hợp. 
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Thủ tục: Tiêu hủy tài sản công 

 

Tên thủ tục  uy t định tiêu hủy t i sản công 

Lĩnh vực  uản  ý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
C p    

C ch th c 

thực hiện 
Trực ti p tại cơ quan h nh chính nh  nư c 

Đối tượng 

thực hiện T  ch c 

Trình tự 

thực hiện 

Bư c 1: Khi c  t i sản công thuộc c c trường hợp phải tiêu hủy  cơ 

quan  t  ch c  đơn vị c  t i sản  ập 01 bộ h  sơ đ  nghị tiêu hủy t i 

sản công gửi cơ quan quản  ý c p trên (n u c   để  em  ét  đ  nghị 

cơ quan  người c  th m quy n quy t định tiêu hủy t i sản công  em 

 ét  quy t định. 

Bư c 2. Trong thời hạn 30 ng y  kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ 

hợp  ệ  cơ quan  người c  th m quy n quy t định tiêu hủy t i sản 

công hoặc c  v n bản h i đ p trong trường hợp đ  nghị tiêu hủy 

không phù hợp 

Thời hạn 

giải quy t 
Không qu  30 ng y  kể từ ng y nhận được đầy đủ h  sơ hợp  ệ. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Th nh phần 

h  sơ 

  

- V n bản đ  nghị tiêu hủy t i sản công của cơ quan quản  ý c p trên 

(n u c   

- Danh mục t i sản đ  nghị tiêu hủy (chủng  oại  số  ượng  tình trạng  

nguyên gi   gi  trị còn  ại theo s  k  to n   ý do tiêu hủy  

- C c h  sơ kh c c   iên quan đ n đ  nghị tiêu hủy t i sản (n u c   

Số  ượng 

bộ h  sơ 01 bộ 
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Yêu cầu - 

đi u kiện 
Không 

C n c  

pháp lý 

NGHỊ ĐỊNH  UY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

 UẢN LÝ  SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 
K t quả 

thực hiện 

 uy t định tiêu hủy t i sản công hoặc v n bản h i đ p trong trường 

hợp đ  nghị tiêu hủy không phù hợp 

 


